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1. Vị trí địa lí : Trường nằm ở 1 vị trí rất thuận lợi. Ở giữa 彦根城  và 琵琶湖  – 2 địa 

danh khá nổi tiếng. Hơn nữa việc đi lại là khá thuận tiện, đi Nagoya, Kyoto hay Osaka 

đều rất gần. muốn gặp mặt anh em, bạn bè chỉ mất cỡ 1 tiếng rưỡi đi xe điện là đến. 

2. Giới thiệu về trường: 

a. Các ngành học : ngành kinh tế của trường được chia thành 6 khoa là :  

経済学科 

ファイナンス学科 

企業経営学科 

会計情報学科 

情報管理学科 

社会システム学科 



b. Đặc trưng của trường :  

ü  Trường có ngành kinh tế khá mạnh, trong đó được chia thành 6 khoa. Gọi là 

khoa nhưng thực chất giống như 1 ngành học luôn (vì cả 1 campus chỉ có 1 ngành 

kinh tế được các thày quảng cáo là có quy mô nhất nhì toàn quốc).  

ü Học sinh của từng khoa không học riêng lẻ theo khoa mà thường là thích học 

môn nào, lĩnh vực nào thì sẽ học chung môn đấy. Tất nhiên sẽ có những điều kiện 

bắt buộc của từng khoa để tiến cấp(ví dụ phải lấy đủ bao nhiêu 単位 của bao 

nhiêu môn 専門 của khoa mình, thêm 1 số môn của khoa khác nữa).  

ü 2 năm đầu sẽ là 2 năm tương đối nhọc nhằn vì điều kiện để tiến cấp cũng như 

điều kiện tốt nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào thời kỳ này. 

3. Cuộc sống đại học 

a. Sinh hoạt & việc làm: バイト nói chung là không quá ít, lương vào khoảng từ 750 

– 1000/giờ. Điều quan trọng là thời điểm thích hợp thì xin バイト ở đâu cũng dễ 

vào. Thường thì mọi người đều làm ở siêu thị hoặc combini. Quán ăn thì hơi khó xin, 

mà công việc lại nặng nhọc.  

Giá cả thì không được rẻ lắm nhưng nếu chi tiêu hợp lý thì cũng tạm ổn(canh chừng 

đồ giảm giá là biện pháp thiết thực nhất ^_^). 

b. Những ưu đãi của trường 

ü Tiền nhập học không được miễn nhưng có thể xin gia hạn đến tháng 9 (khả năng 

xin gia hạn được gần như là 100%). 

ü Tiền học phí hầu như là được miễn 50% nhưng mỗi kỳ đều phải làm hồ sơ xin miễn 

giảm. Khả năng được miễn 100% là rất ít (trừ trường hợp thành tích thuộc loại quá 

xuất sắc, kiểu như đứng đầu DHS toàn trường). 

ü Học bổng thì năm đầu rất ít(trừ khi được trường tiếng nhật tiến cử). Sang năm 2 có 

nhiều cơ hội hơn tùy thuộc vào thành tích.  

c. Hoạt động ngoại khóa: Ở trường cũng có khá nhiều 部活, nhưng thực sự không 

khuyến khích các bạn tham gia, vì tham gia 部活 các bạn sẽ tốn rất nhiều thời gian 

& tiền bạc. Chưa kể đến chuyện mệt mỏi vì còn phải đi バイト nữa. Các sempai ở 

trường tuy không tham gia 部活 nhưng thay vì đó, có những ngày nghỉ, anh em tụ 

tập lại ăn uống, nói chuyện rất vui vẻ, chỉ cho nhau những kinh nghiệm học hành … 

4. Thi cử 

a.  Ngày phát hồ sơ, ngày thi, các ngành của trường 



Trường đã phát hồ sơ từ đầu tháng 7, hạn nộp hồ sơ là từ 8/11 đến 12/11(必着 ). Ngày thi 

của trường là ngày 27/11  

b. Hình thức & điều kiện dự thi 

募 集 定 員  若 干 名 （2011 年 度 ）  

在 籍 総 留 学 生 （留 学 ビ

ザ）数  
47 人 （2010 年 5 月 1 日 現 在 ）  

在 籍 私 費 外 国 人 留 学 生

数  
38 人 （2010 年 5 月 1 日 現 在 ）  

出 願 料  ¥17,000（2011 年 度 ）  

入 学 金  ¥282,000（2011 年 度 ）  

授 業 料 /年  ¥535,800（2011 年 度 ）  

諸 費 用  ¥85,000（2011 年 度 ）  

返 金 申 請  不 可  

学 科  
経 済 、ファイナンス、企 業 経 営 、会 計 情 報 、情 報 管 理 、

社 会 システム  

願 書 配 布 時 期  7 月 上 旬  

願 書 請 求 方 法  来 校 無 料 配 布 、大 学 ホームページから請 求 する  

大 学 独 自 試 験 の過 去 問

題  
来 校 無 料 配 布  

入 学 年 月 （春 季 ）  2011 年 4 月 入 学  

出 願 区 分  私 費 外 国 人 留 学 生 入 試  

出 願 期 間 開 始 日  2010 年 11 月 8 日  

出 願 期 間 終 了 日  2010 年 11 月 12 日  

試 験 日  2010 年 11 月 27 日  

合 格 発 表 日  2011 年 1 月 21 日  

入 学 手 続 き締 め切 り日  2011 年 3 月 15 日  

渡 日 前 手 続 き -海 外 から

の直 接 出 願  
不 可  

渡 日 前 手 続 き -受 験 のた

めの来 日  
要  

大 学 独 自  試 験 科 目  英 語 、面 接  

日 本 留 学 試 験 -要 /不 要  要  

日 本 留 学 試 験 -指 定 科

目  
後 述 「備 考 」欄 を確 認 のこと  



日 本 留 学 試 験 -出 題 言

語  
日 本 語 、英 語 どちらでも可  

日 本 留 学 試 験 -参 照 する

試 験  
2009 年 6 月  以 降 の試 験  

英 語 試 験  大 学 独 自 の試 験 を課 す  

日 本 語 能 力 試 験  不 要  

備 考  

＊詳 細 は学 生 募 集 要 項 により必 ず確 認 して下 さい。  

＊日 本 留 学 試 験 指 定 科 目 については、日 本 語 、日 本

語 ・記 述 、理 科 （理 科 を選 択 する場 合 は物 理 ・化 学 ・生

物 の３教 科 の中 から２科 目 を選 択 ）又 は総 合 科 目 、数

学 （コース１又 はコース２のいずれか１つ）とする。  

c. Tỉ lệ đậu / tổng số người thi 2 năm gần đây 

Năm Số  DHS đậu /  số  dự  

th i  

Số  DHS Đông Du đậu /  số  dự  

th i  

2008 22/39 7/8  

2009 15/49 2/7  

2010 ?/71 ? /9  

5. Các sempai đang học tại trường 

Trần Quang Thắng 部  K05 経済学科  08056860975 

Nguyễn Quang Phương Trâm 部  K07 ファイナンス学科  09084692304 

Vũ  Th ị  Ngoan 部  K07 経済学科  09064599689 

Nguyễn Việ t  Đức 部  K08 企業経営学科  08035209496 

Tr ịnh Th ị  Mai  Hương 部  K08 企業経営学科  08035938379 

Hoàng Trọng Hiền    080 3605 7307 

Nguyễn Th ị  Nguyệ t     090 2922 0191 

Nguyễn Th ị  Tố  Loan     080 4093 1412 

Nguyễn Thanh Thuỷ      080 4708 2610 

6.  Lời nhắn nhủ từ Sempai 

Việc thi vào trường cũng không quá khắc nghiệt như những trường khác. Thi Ryu ở 文系 

hay 理系 đều có thể nộp HS vào. Quan trọng nhất là điểm thi Ryu, càng cao sẽ càng lợi thế.  

Thêm 1 điều nữa là dù đã thi từ tháng 11 nhưng vẫn được quyền lấy điểm thi Ryu của 

tháng 11, không bắt buộc là điểm của tháng 6. Cũng có nghĩa là điểm nào cao thì lấy. Sau đó là 



đến thi tiếng Anh và phỏng vấn.  

Vì trường ra đề thi tiếng Anh riêng nên sẽ không đòi hỏi điểm TOEFL, đây là 1 lợi thế vì 

đề thi của trường so với TOEFL thì còn dễ nuốt hơn nhiều. Đến phần thi phỏng vấn, các bạn sẽ 

không bị hỏi những câu quá hóc búa hay bị vặn vẹo gì quá khi trả lời. Chỉ cần trả lời ngắn gọn, 

rõ ràng rành mạch ý mình muốn diễn đạt. Cái quan trọng là mình nói gì người ta hiểu được, 

mình không hiểu thì mình có thể kêu người ta nói lại cho mình hiểu, chứ người ta không hiểu thì 

họ không hỏi lại đâu. Trong bài phỏng vấn có thể sẽ có 1 câu hỏi là khi làm bài 作文 tiếng Anh, 

bạn đã viết về cái gì, hãy trình bày lại cho chúng tôi nghe. Câu này hơi khó chút vì sẽ là câu 

mình không thể chuẩn bị trước. Nhưng các bạn cũng chỉ cần nói lại đúng những gì mình đã viết 

là được. 

Chúc các bạn có 1 kỳ thi Đại học thành công tốt đẹp & hẹn gặp các bạn tại  

Shiga University 
 


